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I Đèn Led, Cần đèn

Sản phẩm của Công ty CP WINCO Việt Nam

Cột thép Bát giác, tròn côn liền cần đơn mạ kẽm nhúng nóng (D:đường kính, H:chiều cao (m), d: chiều dày(mm)

1 D130/58mm, H:6m, d: 3mm đ/cột ASTM A123       3.070.200 

2
D131/58mm, H:6m, d: 3,5mm

đ/cột       3.302.800 

3  D140/58mm, H:7m ,d: 3mm đ/cột       3.535.350 

4
D141/58mm, H:7m, d: 3,5mm

đ/cột       3.999.000 

5 D150/58mm, H:8m, d: 3mm đ/cột       4.462.500 

6
 D151/58mm, H:8m, d: 3,5mm

đ/cột       4.375.500 

7
 D161/58mm, H:9m, d: 3,5mm

đ/cột       5.407.500 

8
D171/58mm, H:10m, d: 

3,5mm
đ/cột       5.722.500 

9 D182/58mm, H:11m, d: 4mm đ/cột       6.247.500 

10 D192/58mm, H:11m, d: 4mm đ/cột       6.804.000 

Cột thép Bát giác, tròn côn,  đầu ngọn D78 mã kẽm nhúng nóng

11 D150/78-3mm, H=6m đ/cột  ASTM A123       3.502.800 

12 D151/78-3,5mm, H=6m đ/cột       3.961.600 

13 D160/78-3mm, H=7m đ/cột       4.420.500 

14 D161/78-3,5mm, H=7m đ/cột       4.872.600 

15 D171/78-3,5mm,H=8m đ/cột       5.324.550 

16 D182/78-4mm, H=9m đ/cột       6.213.900 

17 D192/78-4mm, H=10m đ/cột       7.046.550 

18 D202/78-4mm, H=11m đ/cột       7.906.500 

Cần đèn mạ kẽm nhúng nóng ASTM A123

19
CD-01 cao 2m, vươn 1,5m, 

dày 3mm
đ/cái       1.648.500 

20
CK-01 cao 2m, vươn 1,5m, 

dày 3mm
đ/cái       2.289.000 

21
CD-04 cao 2m, vươn 1,5m, 

dày 3mm
đ/cái       1.701.000 

22
CK-04 cao 2m, vươn 1,5m, 

dày 3mm
đ/cái       2.499.000 

23
 CD-05 cao 2m, vươn 1,5m, 

dày 3mm
đ/cái       1.603.350 

24
CK-05 cao 2m, vươn 1,5m, 

dày 3mm
đ/cái       2.068.500 

Tiêu chuẩn / 

quy cách/ 

nhà SX/ 

xuất xứ/địa 

chỉ NM,Kho

Giá theo khu vực (trước thuế VAT)

Ghi 

chú

PHỤ LỤC II
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25
 CD-06 cao 2m, vươn 1,5m, 

dày 3mm
đ/cái       1.102.500 

26
 CK-06 cao 2m, vươn 1,5m, 

dày 3mm
đ/cái       1.501.500 

27

Cần đèn Ngõ xóm lắp trên cột 

chữ H và bê tông ly tâm 

D60x3mm, cao 1,380mm, 

vươn 735mm + Bộ gông 

V63x6mm, mạ kẽm nhúng 

nóng 

đ/bộ       1.850.000 

28

Cần đèn Ngõ xóm lắp trên cột 

chữ H và bê tông ly tâm 

D60x3mm, cao 1,800mm, 

vươn 1200mm + Bộ gông 

V63x6mm, mạ kẽm nhúng 

nóng 

đ/bộ       2.035.000 

29

Cần đèn Ngõ xóm lắp trên cột 

chữ H và bê tông ly tâm 

D60x3mm, cao 2000mm, 

vươn 1500mm + Bộ gông 

V63x6mm, mạ kẽm nhúng 

nóng 

đ/bộ       2.150.000 

Cột thép trên đế gang chưa bao gồm cần

30
DP01 cao 1,38m thân cột thép 

cao 8m ngọn  D78-3.5
đ/bộ     10.097.850 

31
DP01 cao 1,38m thân cột thép 

cao 8m ngọn  D78-4.0
đ/bộ     10.829.700 

32
DP01 cao 1,38m thân cột thép 

cao 9m ngọn  D78-4.0
đ/bộ     11.268.600 

33
DP01 cao 1,38m thân cột thép 

cao 10m ngọn  D78-4.0
đ/bộ     11.853.450 

34
DC05B cao 1,58m thân cột 

thép cao 8m ngọn D78-3.5
đ/bộ     10.389.750 

35
DC05Bcao 1,58m thân cột 

thép cao 8m ngọn D78-4.0
đ/bộ     11.121.600 

36
DC05B cao 1,58m thân cột 

thép cao 9m ngọn D78-4.0
đ/bộ     11.707.500 

37
DC05B cao 1,58m thân cột 

thép cao 10m ngọn D78-4.0
đ/bộ     12.146.400 

38
Đế gang sư tử cao 2,9m thân 

cột thép cao 9m ngọn D78-4.0
đ/bộ     17.670.000 

39

Đế gang sư tử cao 2,9m thân 

cột thép cao 10m ngọn D78-

4.0

đ/bộ     19.800.000 

Cột đa giá mạ kẽm nhúng nóng  ASTM A123

40 14m-130-5mm đ/cái     21.042.000 

41 17m-150-5mm đ/cái     28.595.322 

42 20m-180-5mm đ/cái     41.517.000 

43
 Lọng bắt pha không đèn 8 

cạnh
đ/cái       4.032.000 

Cột trang trí sân vườn
BS 5135, 

AWS D1.1

44
Cột DC06 đế gang + thân 

gang/nhôm
đ/cái       4.567.500 
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45
Cột DC07 đế gang + thân 

gang/nhôm
đ/cái       5.827.500 

46
Cột DC05B đế gang + thân 

gang/nhôm
đ/cái       9.292.500 

47 Cột Pine đế gang + thân nhôm đ/cái       4.987.500 

48 Cột NOUVO + thân nhôm đ/cái       4.935.000 

49 Cột sư tử + thân gang/ nhôm đ/cái       9.975.000 

Chùm tay cột đèn sân vườn
BS 5135, 

AWS D1.1

50 Chùm CH02-4 đ/cái       1.417.500 

51 Chùm CH02-5 đ/cái       1.552.500 

52 Chùm CH04-4 đ/cái       1.995.000 

53 Chùm CH04-5 đ/cái       2.677.500 

54 Chùm CH06-4 đ/cái       1.102.500 

55 Chùm CH06-5 đ/cái       1.470.000 

56 Chùm CH08-4 đ/cái       1.312.500 

57 Chùm CH08-5 đ/cái       1.522.500 

58 Chùm CH09-1 đ/cái       1.837.500 

59 Chùm CH09-2 đ/cái       2.677.500 

60 Chùm CH11-2 đ/cái       1.094.436 

61 Chùm CH11-3 đ/cái       1.781.640 

62 Chùm CH11-4 đ/cái       2.150.694 

63 Chùm CH11-5 đ/cái       2.467.500 

64 Chùm CH12-4 đ/cái       2.152.500 

Đèn trang trí sân vườn, không bao gồm bóng

65
Cầu Đục PMMA D400 lắp led 

12w
đ/cái          577.500 

66
Cầu trắng trong PMMA tán 

phản quang D400 lắp led 12w
đ/cái          682.500 

67
Cầu xọc PMMA D400 lắp led 

12w
đ/cái          509.250 

68 Đèn tuylip lắp bóng led 20w đ/cái          997.500 

69 Đèn Jupiter lắp led 18w đ/cái       1.496.250 

70 Đèn nữ hoàng lắp led 30w đ/cái       2.992.500 

71 Đèn Jebi lắp led 18w đ/cái       1.312.500 

 Đèn đường Led A-WIN MAX: chíp Led Nichia-Japan; driver: Dim 5 cấp; bảo vệ xung áp 25KV-10KA; Hiệu suất 

phát quang≥140LM/W; CRI:80

72 công suất 50W   đ/bộ     10.200.000 

73 công suất 80W   đ/bộ     10.530.000 

74 công suất 90W   đ/bộ     10.725.000 

75 công suất 100W   đ/bộ     10.855.000 

76 công suất 120W   đ/bộ     11.635.000 

77 công suất 150W   đ/bộ     12.740.000 

Đèn đường Led A-WIN MINI: chíp Led Nichia-Japan; driver: Dim 5 cấp; bảo vệ xung áp 20-25KV; Hiệu suất phát 

quang≥140LM/W; CRI:80

78  công suất 40W   đ/bộ       7.618.000 

79  công suất 50W   đ/bộ       7.865.000 

80  công suất 60W   đ/bộ       8.125.000 

81   công suất 70W   đ/bộ       8.385.000 

82  công suất 80W   đ/bộ       8.346.000 
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83  công suất 90W   đ/bộ       9.035.000 

84  công suất 100W   đ/bộ       9.750.000 

85  công suất 120W   đ/bộ     10.855.000 

PHỤ KIỆN CHIẾU SÁNG

86 Cọc tiếp địa V63x63x6x2500 đ/cái
TCVN 

5828:1994
         913.500 

87 KM cột M16x340x340x500 đ/cái          609.000 

88 KM cột M16x260x260x500 đ/cái          573.300 

89 KM cột M16x240x240x525 đ/cái          537.600 

90 KM cột M24x300x300x675 đ/cái          753.900 

91 KM cột đa giác M24x1375x8T đ/cái       3.675.000 

92
KM cột đa giác 

M30x1750x20T
đ/cái     16.327.500 

93

 Tủ điện ĐK HTCS 

1200x600x350 thiết bị ngoại 

100A

đ/cái     17.029.950 

94

 Tủ điện ĐK HTCS 

1200x600x350 thiết bị ngoại 

50A

đ/cái     13.650.000 

95

 Tủ điện ĐK HTCS 

1000x600x350 thiết bị ngoại 

100A

đ/cái     16.342.200 

96

 Tủ điện ĐK HTCS 

1000x600x350 thiết bị ngoại 

50A

đ/cái     13.125.000 

SẢN PHẨM ỐNG NHỰA XOẮN
TCVN 

7997:2009

97  WFP Ø 32/25 đ/m            12.800 

98   WFP Ø 40/30 đ/m            14.900 

99   WFP Ø 50/40 đ/m            21.400 

100   WFP Ø 65/50 đ/m            29.300 

101   WFP Ø 85/65 đ/m            42.500 

102   WFP Ø 90/72 đ/m            52.400 

103   WFP Ø 105/80 đ/m            55.300 

104   WFP Ø 110/90 đ/m            63.600 

105   WFP Ø 130/100 đ/m            78.100 

106   WFP Ø 160/125 đ/m          121.400 

107   WFP Ø 195/150 đ/m          165.800 

108   WFP Ø 230/175 đ/m          247.200 

109   WFP Ø 260/200 đ/m          295.500 
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